
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 0620000201 Nguyễn Sĩ Liêm Minh Chánh

2 0620000202 Phan Liên T. Tâm Hoàng

3 0620000204 Nguyễn Thị Liên TN. Thanh Thông

4 0620000205 Nguyễn Thị Kim Liên TN. Nhuận Hoa

5 0620000206 Trần Thị Liễu Tâm Ngộ

6 0620000208 Nguyễn Thị Linh TN. Bảo Chiếu

7 0620000209 Dương Thị Mỹ Linh TN. Tường Thông

8 0620000214 Nguyễn Thị Mỹ Linh TN. Nguyên Trí

9 0620000215 Trần Thị Thu Loan Nhựt Liên

10 0620000219 Khưu Thị Ánh Lộc TN. Liên Nhiệm

11 0620000222 Nguyễn Thành Lợi

12 0620000224 Phạm Hoàng Long T. Trí Trọng

13 0620000225 Trương Thanh Long T. Quảng Pháp

14 0620000226 Nguyễn Minh Luân T. Xương Từ

15 0620000227 Dương Phước Luân

16 0620000228 Trần Bảo Luân Bổn Châu

17 0620000230 Trần Duy Luân T. Giác Minh Chuyển

18 0620000231 Đặng Chí Luận Minh Nghị

19 0620000234 Dương Thị Luyến TN. Hạnh Hiếu

20 0620000239 Hồ Thị Thanh Minh Chơn Tâm

21 0620000241 Nguyễn Văn Mười Một T. Giác Minh Khiêm

22 0620000244 Lê Thị Mười Ngọc Đức

23 0620000246 Vũ Đỗ Trà My Trừng Lộc

24 0620000249 Lưu Hoàng Đồng Nai TN. Linh Thuận

25 0620000250 Phan Văn Nam T. Bổn Tú

26 0620000251 Nguyễn Hoàng Nam Pháp Đức

27 0620000252 Lê Hoài Nam T. Nhuận Hải

28 0620000254 Lê Văn Nga T. Tâm Nhuận

29 0620000258 Nguyễn Thị Thu Nga TN. Chánh Y

30 0620000266 Trung Mỹ Ngọc Thanh Sang

31 0620000268 Nguyễn Khắc Tiểu Ngọc TN. An Quý

32 0620000271 Võ Thái Nguyên T. Tâm Vượng

33 0620000272 Nguyễn Thị Kim Nguyên Tuệ Tâm Ngộ

34 0620000274 Đinh Thị Thảo Nguyên Phúc Thuận Huyền

35 0620000278 Huỳnh Thị Thúy Nguyệt Diệu Tiên

36 0620000279 Lê Dư Minh Nguyệt Diệu Thông
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37 0620000280 Bùi Thị Minh Nguyệt Quảng Minh

38 0620000282 Lâm Thị Ái Nhan TN. Chơn Thành

39 0620000284 Hồ Công Minh Nhân Giác Thiện Chánh

40 0620000288 Lê Nguyễn Thành Nhân T. Nguyên Hiền

41 0620000291 Trần Thị Thục Nhi TN. Lạc Diệu Như

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên


